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             TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 
 

            Số: 08/2020/QĐST-VDS  

                 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                           Vũng Tàu, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người là đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

          Với thành phần giải quyết việc dân sự:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Thanh – Thẩm phán. 

    Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Nguyên - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu. 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Vũng Tàu tham gia phiên họp: Bà 

Đặng Thị Nhung – Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân TP.Vũng Tàu mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết Việc Dân sự thụ lý số 486/2019/TLST-VDS ngày 

02 tháng 12 năm 2019, về việc “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” theo Quyết 

định mở phiên họp số 03/2020/QĐST-VDS ngày 15 tháng 5 năm 2020, giữa: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Bà Nguyễn Thị Thu N, sinh năm 1967 (Có mặt).  

HKTT: 44/22 đường GT, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Địa chỉ: Số 618 ấp Cát Lái, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai.  

- Người bị yêu cầu:  

Ông Nguyễn Minh NH, sinh năm 1970 (Vắng mặt). 

Nơi đăng ký hộ khẩu và địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: 44/22 đường GT, Phường 

A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1991 (có mặt) 

Địa chỉ: 44/22 đường GT, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2/ Chị Nguyễn Thị Minh S, sinh ngày 26-11-2003 (vắng mặt) 

Người đại diện theo Pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thu N, sinh năm 1967 (có mặt) 
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Cùng địa chỉ: Số 618 ấp Cát Lái, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai.  

        NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Bà Nguyễn Thị Thu  N và ông Nguyễn Minh NH chung sống với nhau từ năm 

1990 nhưng đến năm 2003 mới đăng ký kết hôn theo Trích lục kết hôn số 418/TLKH-

BS ngày 19-7-2018 của Ủy ban nhân dân Phường A, thành phố V, tỉnh bà Rịa – Vũng 

Tàu. Từ khi chung sống với nhau, ông bà sinh sống tại địa chỉ số 11 đường Phước 

Thắng, Phường A, thành phố V. Đến năm 2015, vợ chồng  ông bà đăng ký hộ khẩu và 

sinh sống tại 44/22 đường GT, Phường A, thành phố V. Trước đây, ông NH là thuyền 

viên của tàu cá BV92525TS do bà Nguyễn Thị Tuận, sinh năm 1959 có Hộ khẩu 

thường trú tại ấp Phước Thuận, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu làm chủ tàu. Vào ngày 28-6-2017, trong lúc đang làm việc ở con tàu trên ở trên 

biên thì ông NH bị trượt chân rơi xuống biển. Ngay sau khi ông NH bị rơi xuống biển 

bà Tuận cùng các thuyền viên trên tàu đã tìm kiếm và trình bào đến cơ quan chức 

năng đồng thời có thông báo cho bà N biết để cùng tìm kiếm ông NH nhưng đến nay 

vẫn không có tin tức gì về sự còn sống của ông NH.  

Quá trình chung sống bà N và ông NH có hai người con chung là Nguyễn Văn 

D, sinh năm 1991 và Nguyễn Thị Minh S, sinh ngày 26-11-2003. Hiện cháu D đã đi 

làm, cháu S đang học lớp 11 và ở với bà. Cha mẹ của ông NH là ông Nguyễn Minh 

Th (chết năm 1993) và bà Trần Thị Qu (chết năm 2016).  

Nay để làm thủ tục khai tử và bổ túc hồ sơ bảo hiểm cho ông NH nên bà N yêu 

cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Minh NH là đã chết.  

Về con chung, tài sản chung, nợ chung bà N không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Ngoài ra, bà N không có yêu cầu nào khác.  

Anh Nguyễn Văn D, chị Nguyễn Thị Minh S thống nhất với ý kiến và yêu cầu 

của bà N; không có ý kiến hay yêu cầu gì khác. 

- Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu phát biểu 

ý kiến: Về trình tự thủ tục tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Căn cứ Điều 70, 71 của 

Bộ luật Dân sự, các Điều 384, 391, 392 và Điều 393 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, đề 

nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Thu N, tuyên bố ông Nguyễn 

Minh NH đã chết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự, được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu nhận định: 



3 

 

[1]. Về tố tụng: Bà N yêu cầu tuyên bố một người là đã chết đối với ông 

Nguyễn Minh NH nên được xác định là việc dân sự và quan hệ pháp luật là “Yêu cầu 

tuyên bố một người là đã chết” được quy định tại Khoản 4 Điều 27 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự . Nơi cư trú cuối cùng của ông NH tại địa chỉ số 44/22 GT, Phường A, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 

35, điểm b Khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu thụ lý, giải quyết việc Dân sự là đúng thẩm quyền. 

[2]. Về nội dung: 

[2.1]. Về hôn nhân: Bà Nguyễn Thị Thu N và ông Nguyễn Minh NH đăng ký 

kết hôn năm 2003 theo Trích lục kết hôn số 418/TLKH-BS ngày 19-7-2018 của Ủy 

ban nhân dân Phường A, thành phố V, tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu nên là hôn nhân hợp 

pháp.  

[2.2]. Về xác định địa chỉ nơi cư trú cuối cùng của ông Nguyễn Minh NH. 

Theo trình bày của bà N, trước khi ông NH đi biển gặp tai nạn thì ông NH sinh 

sống cùng gia đình tại địa chỉ 44/22 GT, Phường A, thành phố V. 

Theo xác nhận ngày 13-3-2020 của Công an Phường A, thành phố V có nội 

dung “Ông Nguyễn Minh NH sinh sống và đăng ký hộ khẩu tại địa chỉ 44/22 GT, 

Phường A, thành phố V từ năm 2015. Đến khoảng cuối tháng 6-2017 thì không thấy 

ông NH  sinh sống tại địa phương, lí do ông NH không còn sinh sống thì được biết bà 

N là vợ của ông NH lên trình báo ông NH đi biển gặp tai nạn. Từ thời điểm đó đến 

nay ông NH không trở về và cũng không có tin tức gì của ông NH”.  

Như vậy, có đủ căn cứ xác định địa chỉ nơi cư trú cuối cùng khi ông NH bị rơi 

xuống biển là 44/22 đường GT, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

 [2.3]. Từ sau khi ông NH bị rơi xuống biển đến nay, bà N đã tìm kiếm khắp 

nơi nhưng không có bất kỳ thông tin nào về sự còn sống của ông NH. Sau khi thụ lý 

vụ việc, Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 113/2019/QĐ-

TA ngày 23-12-2019 về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết 

đối với ông Nguyễn Minh NH. Thông báo tìm kiếm này đã được đăng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng là Báo Công lý các số 001 ngày 03-01-2020; số 002 

ngày 07-01-2020 và số 003 ngày 10-01-2020; Phát thông báo tại VOV1- Đài tiếng nói 

Việt Nam vào các ngày 13, 14 và ngày 15-01-2020. Sau đăng thông báo tìm kiếm ông 

NH trên báo, đài, Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu và bà N cũng không nhận 

được bất cứ thông tin nào về việc ông NH còn sống.  

[2.4]. Theo trình bày của bà N và xác nhận của Đồn Biên phòng PTthuộc Ban 

chỉ huy Bộ đội Biên phòng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 24-9-2019, ông NH bị rơi 
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xuống biển ngày 28-6-2017. Do vậy, căn cứ vào Khoản 3 Điều 147 Bộ luật Dân sự, 

thời điểm ông NH bị rơi xuống biển được xác định là ngày 29-6-2017. 

Từ những phân tích tại các phần [2.1], [2.2], [2.3], [2.4] và các tài liệu, chứng 

cứ chứng minh thì yêu cầu tuyên bố ông NH là đã chết của bà N là có cơ sở và phù 

hợp với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. 

- Về con chung, tài sản chung, nợ chung không yêu cầu Tòa án giải quyết nên 

Tòa án không xem xét  

- Về lệ phí việc Dân sự sơ thẩm: Bà N phải nộp lệ phí Tòa án theo quy định 

Pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  vào Khoản 4 Điều 27, điểm a Khoản 2 Điều 35, điểm b Khoản 2 Điều 

39, Điều 393 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 71, Điều 72 Bộ luật Dân sự; Điều 37 của 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016. 

Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Thu N về việc “Yêu cầu Tòa án tuyên 

bố ông Nguyễn Minh NH là đã chết”;  

Tuyên bố:  

[1]. Ông Nguyễn Minh NH (sinh năm 1970, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng 44/22 

đường GT, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chết. Ngày chết của ông 

NH là ngày 29 tháng 6 năm 2017. 

Bà Nguyễn Thị Thu N có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký khai tử cho ông 

Nguyễn Minh NH tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về 

hộ tịch. 

- Về con chung, tài sản chung, nợ chung: Không xem xét giải quyết. 

[2]. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc Dân sự: Bà Nguyễn Thị Thu N phải nộp 

300.000đ (Ba trăm ngàn đồng), được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí bà N đã nộp 

theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0003082 ngày 29-11-2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà N đã nộp xong. 

[3]. Chi phí đăng báo, đài: Bà N tự chịu. 

[4]. Đương sự có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 (mười) ngày kể 

từ ngày mở phiên họp để yêu cầu TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giải quyết theo trình 

tự phúc thẩm. Trường hợp người vắng mặt tại phiên họp thì thời hạn kháng cáo được 

tính từ ngày họ nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết 

định đó được thông báo, niêm yết. 
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                 THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

Nơi nhận:  
- VKSND TP. Vũng Tàu;      

- Chi cục thi hành án TP Vũng Tàu; 

- UBND P.12, tp. Vũng Tàu; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ. 

                        Lê Thị Th 

 

 

 

 

 

 


